CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Quản trị kinh doanh lữ hành
Mã môn học: MHDK.C2.53
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Chương tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· [bookmark: _GoBack]Vị trí: Quản trị kinh doanh lữ hành là môn học thuộc nhóm các môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị lữ hành.
· Tính chất:
+ Quản trị kinh doanh lữ hành là môn học lý thuyết.
+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.
II. Mục tiêu môn học:
 - Kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh lữ hành gồm: nghiên cứu thị trường, xây dựng và bán sản phẩm sản phẩm lữ hành, quản trị tổ chức điều hành hoạt động lữ hành, quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ lữ hành, quản trị nhân lực, quản trị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh an toàn và quản trị tài chính trong kinh doanh lữ hành.	
- Kỹ năng:
+ Điều hành tổ chức được hoạt động kinh doanh lữ hành, vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn. 
+ Đánh giá được chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động linh hoạt trong giải quyết công việc, kiểm tra, giám sát, xử lý và giải quyết các tình huống.
+ Tôn trọng hợp tác với khách hàng, đồng nghiệp và các bên liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành.
+ Tuân thủ các qui định trong hoạt động kinh doanh lữ hành.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ Chương tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Khái quát về quản trị kinh doanh lữ hành
	6
	5
	0
	

	 
	1. Quá trình phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành
1.1. Sự hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành
1.2. Các tổ chức quốc tế về lữ hành
2. Quản trị kinh doanh lữ hành
2.1. Khái niệm quản trị kinh oanh lữ hành
2.2. Chức năng của quản trị kinh doanh lữ hành
2.3. Quy trình quản trị kinh doanh lữ hành
	
	
	
	

	2
	Chương 2:  Quản trị xây dựng, xúc tiến bán và thực hiện sản phẩm lữ hành
	12
	11
	0
	1

	 
	1. Xây dựng sản phẩm lữ hành
1.1 Nghiên cứu nhu cầu thị trường khách du lịch
1.2 Nghiên cứu đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ
1.3 Xây dựng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
2. Quảng bá, xúc tiến và bán sản phẩm lữ hành 
2.1 Quảng bá, xúc tiến
2.2 Bán sản phẩm chương trình du lịch
3. Điều hành tổ chức thực hiện sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
3.1 Điều hành tổ chức thực hiện chương trình du lịch
3.2 Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
3.3 Xử lý các tình huống phát sinh 
4. Quản trị chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
4.1 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
4.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
Kiểm tra
	11
	11
	0
	

	3
	Chương 3:  Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành
	6
	6
	0
	

	
	1. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ các bộ phận trong doanh nghiệp lữ hành
1.1 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp lữ hành
1.2 Nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp lữ hành
2. Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành 
2.1 Mô tả các vị trí công việc, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
2.2 Tuyển chọn, huấn luyện, giao việc, bổ nhiệm
2.3 Đánh giá hiệu quả công việc và phân phân phối thu nhập
2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh doanh lữ hành
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp lữ hành
1. Lập dự toán kinh doanh
1.1. Dự toán kinh doanh hàng năm
1.2 Dự toán từng chương trình du lịch
2. Quyết toán kinh doanh lữ hành.  
2.1. Quyết toán chương trình du lịch 
2.2 Quyết toán kinh doanh lữ hành
3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành. 
3.1. Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu
3.2. Khai thác các hoạt động kinh doanh khác
3.3. Khai thác hợp lý và hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp
Kiểm tra
	6
	5
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:  Khái quát về quản trị kinh doanh lữ hành		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được quá trình phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành;
- Trình bày được khái niệm lữ hành, kinh doanh lữ hành và quản trị kinh doanh lữ hành;
- Xác định được các đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành;
- Chỉ ra được các loại hình doanh nghiệp kinh doanh lữ hành;
- Mô tả được cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành;
- Xác định được các loại sản phẩm dịch vụ lữ hành;
- Giải thích được các chức năng của quản trị kinh doanh lữ hành;
- Trình bày đúng quy trình quản trị kinh doanh lữ hành.
- Nhận thức đúng cập nhật về thực trạng hoạt động lữ hành hiện nay;
- Nhận thức đúng về nghề quản trị lữ hành; tích cực rèn luyện ý thức hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp.
2. Nội dung chương:
1. Quá trình phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành
1.1. Sự hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành
1.2. Các tổ chức quốc tế về lữ hành
2. Quản trị kinh doanh lữ hành
2.1. Khái niệm quản trị kinh oanh lữ hành
2.2. Chức năng của quản trị kinh doanh lữ hành
2.3. Quy trình quản trị kinh doanh lữ hành
Chương 2:  Quản trị xây dựng, xúc tiến bán và thực hiện sản phẩm lữ hành											Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
- Mô tả được cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp lữ hành
- Mô tả được các vị trí và xây dựng được tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
- Trình bày được qui trình tuyển chọn, huấn luyện, giao việc, bổ nhiệm
- Đánh giá được hiệu quả công việc và thực hiện phân phân phối thu nhập phù hợp
- Xây dựng được kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh doanh lữ hành
- Khách quan, tuân thủ các qui định trong hoạt động kinh doanh lữ hành.
2. Nội dung chương:
1. Xây dựng sản phẩm lữ hành
1.1 Nghiên cứu nhu cầu thị trường khách du lịch
1.1.1 Đánh giá nhu cầu hiện tại của khách du lịch
1.1.2 Đánh giá xu hướng nhu cầu của khách du lịch trong tương lai
1.2 Nghiên cứu đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ
1.3 Xây dựng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
2. Quảng bá, xúc tiến và bán sản phẩm lữ hành 
2.1 Quảng bá, xúc tiến
2.1.1 Xây dựng kế hoạch quảng bá xúc tiến
2.1.2 Phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu
2.2 Bán sản phẩm chương trình du lịch
2.2.1 Các phương thức bán
2.2.2 Lựa chọn phương thức bán
2.2.3 Thực hiện bán sản phẩm chương trình du lịch
3. Điều hành tổ chức thực hiện sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
3.1 Điều hành tổ chức thực hiện chương trình du lịch
3.1.1 Tiếp nhận các yêu cầu của khách
3.1.2 Sắp xếp và điều phối các dịch vụ
3.1.3 Giám sát điều hành thực hiện chương trình du lịch
3.2 Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
3.3 Xử lý các tình huống phát sinh 
3.3.1 Tiếp nhận và đánh giá các tình huống
3.3.2 Đề xuất, lựa chọn quyết định phương án xử lý
4. Quản trị chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
4.1 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
4.1.1 Chất lượng thiết kế chương trình du lịch

4.1.2 Chất lượng thực hiện chương trình du lịch
4.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
4.2.1 Xác định lỗi sai hỏng của sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
4.2.2 Các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
Kiểm tra
Chương 3:  Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành 	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
	- Điều hành bố trí sắp xếp nhân sự phục vụ kinh doanh lữ hành
	- Kiểm tra giám sát quá trình sử dụng nhân sự
	- Thực hiện được việc đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình kinh doanh lữ hành
	- Tuân thủ các qui định về đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động kinh doanh lữ hành
2. Nội dung chương:
1. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ các bộ phận trong doanh nghiệp lữ hành
1.1 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp lữ hành
1.2 Nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp lữ hành
1.2.1    Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm
1.2.2 Phòng  thị trường
1.2.3 Phòng điều hành
1.2.4 Phòng Hướng dẫn
1.2.5 Phòng Tài chính – kế toán
1.2.6 Phòng tổ chức hành chính 
1.2.7 Các chi nhánh đại diện của công ty
2. Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành 
2.1 Mô tả các vị trí công việc, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
2.2 Tuyển chọn, huấn luyện, giao việc, bổ nhiệm
2.3 Đánh giá hiệu quả công việc và phân phân phối thu nhập
2.3.1 Đánh giá hiệu quả công việc
2.3.2 Nghiên cứu các qui định và vận dụng vào quản lý người lao động
2.3.3 Quản trị phân phối thu nhập
2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh doanh lữ hành
Chương 4: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp lữ hành	 Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
- Lập được dự toán kinh doanh lữ hành
- Liệt kê được các loại chi phí, doanh thu, lợi nhuận và các nghĩa vụ tài chính trong kinh doanh lữ hành
- Xác định được các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành.
- Trung thực, tuân thủ các qui định tài chính.
2. Nội dung chương:
1. Lập dự toán kinh doanh
1.1. Dự toán kinh doanh hàng năm
1.1.1 Các loại doanh thu 
1.1.2. Các loại chi phí
1.1.3. Nghĩa vụ tài chính
1.1.4 Lợi nhuận
1.1.5 Lập dự toán thu chi 
1.2 Dự toán từng chương trình du lịch
1.2.1 Doanh thu của chương trình du lịch
1.2.2 Chi trả hộ 
1.2.3 Chi phí khác 
1.2.4 Lãi gộp của chương trình du lịch
2. Quyết toán kinh doanh lữ hành.  
2.1. Quyết toán chương trình du lịch 
2.2 Quyết toán kinh doanh lữ hành
2.2.1 Các khoản thu 
2.2.2 Chi phí thường xuyên
2.2.3 Chi phí cố định
2.2.4 Chi phí phát sinh
2.2.5 Lập quyết toán thu chi   
3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành. 
3.1. Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu
3.2. Khai thác các hoạt động kinh doanh khác
3.3. Khai thác hợp lý và hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp
Kiểm tra
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng
- Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành
2. Trang thiết bị máy móc 
- Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
- 	Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành
4. Các điều kiện khác:
- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:
+ Thư viện nhà trường
+ Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.
- Điều kiện kiểm tra hết môn học:
+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học
+ Đối với sinh viên: tham dự đủ thời gian lý thuyết qui định của MĐ; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ; 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh lữ hành gồm: nghiên cứu thị trường, xây dựng và bán sản phẩm sản phẩm lữ hành, quản trị tổ chức điều hành hoạt động lữ hành, quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ lữ hành, quản trị nhân lực, quản trị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh an toàn và quản trị tài chính trong kinh doanh lữ hành.	
- Kỹ năng:
+ Điều hành tổ chức được hoạt động kinh doanh lữ hành, vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn. 
+ Đánh giá được chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng môn học:  Áp dụng cho người học chuyên ngành Quản trị Lữ hành 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 
Đối với giáo viên:
Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của môn học.
- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:
	+ Nêu vấn đề;
	+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;
	+ Tổng kết, đánh giá;
	+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.
- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:
+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;
+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;
+ Điều kiện để thực hiện công việc;
+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;
+ Lỗi thường gặp cần tránh.
- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu v.v...
- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
Đối với người học:
+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;
+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Chương 1, 2, 3, 4
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Nguyễn Văn Mạnh – Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành. NXB Đại học kinh tế quốc dân 2012.
- Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị marketing. NXB Đại học kinh tế quốc dân 2011.
- Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang, Marketing du lịch, NXB thành phố Hồ Chí Minh 2001.
- Nguyễn Thành Đô – TS Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB lao động – Xã hội, năm 2004.
- Nguyễn Năng Phúc, Phân tích kinh tế Doanh nghiệp, NXB Tài chính năm 2003.
- Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giáo Dục, năm 2001.
- Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành. NXB Đại học kinh tế quốc dân 2012.
- Nguyễn Đình Phan, Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức, Đại  học kinh tế quốc dân, nhà xuất bản Lao động xã hội - 2005.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):	
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